DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
	STT
	Tên trang thiết bị
	Cấu hình, tính năng kỷ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	1
	Giường bệnh nhân 1 tay quay

	 1.Cấu hình cung cấp:
- 01 Giường
- 01 Đệm
- 01 Cọc truyền
- 02 Tay chắn
- 04 Bánh xe
 2.Thông số kỹ thuật:
- Khung sắt sơn tĩnh điện
- Đầu giường: Nhựa ABS
- Bánh xe: 4 bánh lõi thép bọc nhựa 
	Cái 
	200

	2
	

Tủ đầu giường

	 1.Cấu hình cung cấp:
 - 01 Tủ chính và phụ kiện
 2. Thông số kỹ thuật:
 - Có 2 khoang chứa đồ
 - Có ngăn kéo
 - Tủ được làm bằng nhựa ABS
	Cái 
	200
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Máy cắt đốt tai mũi họng bằng tia Plasma

	1.Yêu cầu chung: 
- Thiết bị phải được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%.
- Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương 
- Điện áp sử dụng: tương thích với nguồn điện 220V, 50Hz.
- Môi trường hoạt động:
· + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
· + Độ ẩm tối đa: ≥ 80%
1.Cấu hình bao gồm:
 - Máy chính: 01 bộ
 - Bàn đạp chân: 01 cái
 - Bộ điều khiển lưu lượng nước muối: 01 bộ
 - Cáp nối bộ điều khiển lưu lượng với máy chính: 01 cái
 - Dây nguồn: 01 bộ
 - Tay cắt đốt:
·  +Tay dao plasma cho cắt amidal: 10 cái
 +Tay dao plasma cho nạo VA: 15 cái
 + Đầu đốt plasma hút cầm máu: 05 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
2. Thông số kỹ thuật:
- Dao plasma tối thiểu cho các phẩu thuật: amidal, mũi, họng, thanh quản
- Có các chế độ hoạt động: Liên tục, ngắt quãng
- Chế độ làm việc, tối thiểu có: Cắt đốt và cầm máu
- Có khả năng điều chỉnh được công suất cắt, cầm máu
- Công suất đầu ra:≥ 300 W
- Nhiệt độ cất đốt tối đa: ≤ 65°C
- Tần số: ≥ 450 kHz
- Bàn đạp chân:
+ Có khả năng điều khiển chế độ cắt và cầm máu
+ Có tiêu chuẩn chống nước: IPX8
* Tay dao plasma cho cắt amidal:
+ Có đầu tay cắt cong góc:  ≥ 30°
+ Có chiều dài tay dao: ≥ 130 mm
+ Có kênh tưới rửa và hút nước muối
+ Có điện cực cắt thứ 3 được tích hợp bên trong ống hút
+ Có 2 điện cực phía đầu ngoài
+ Có 4 công năng: cắt, cầm máu, hút và tưới rửa
+ Có nhận biết được các mô mềm
* Tay dao plasma cho nạo V.A:
+ Có đầu tay cắt cong góc: ≥ 45°
+ Có chiều dài tay dao: ≥ 130 mm
+ Có kênh tưới rửa và hút nước muối
+ Có các chức năng: hóa hơi, cắt, cầm máu, tưới rửa và hút
+ Có nhận biết được các mô mềm
* Đầu đốt plasma hút cầm máu: 
+ Có đầu tay hút cong góc: ≥ 30°
+ Có chiều dài tay dao: ≥ 120 mm
+ Có khả năng hút lưỡng cực

	















Cái
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Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

	1.Yêu cầu chung:
- Thiết bị phải được sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100%.
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485.
- Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz ± 10%
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
2. Cấu hình 
- Thân máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Bao phủ bụi: 01 cái
- Màn hình cảm ứng: 01 cái
- Giấy tỳ cằm: 01 tệp
- Bàn nâng hạ bằng moto điện: 01 cái
- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
3. Thông số kỹ thuật:
- Phạm vi đo: ≤ 1 – ≥ 60 mmHg
- Cài đặt phạm vi đo: Tự động/ 30 mmHg/ 60 mmHg
- Nguyên tắc đo: Phương pháp phun khí
- Đơn vị hiển thị: mmHg/ hpa
- Khoảng cách làm việc: ≥ 11mm
- Căn chỉnh: Theo dõi 3D hoàn toàn tự động
- Tỳ cằm: Liền theo máy, điều khiển nâng hạ
- Màn hình: Cảm ứng LCD ≥ 10 inch
- Máy in: Máy in nhiệt
- Giao diện: USB/ RS232
- Phạm vi di chuyển hoạt động:
+ Trước/ Sau: ≥40mm
+ Lên/ xuống: ≥30mm
+ Trái/ Phải: ≥90mm
- Di chuyển của tì cằm: ≥70mm
	Máy
	1
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Hệ thống máy tán sỏi Laser 100W





	 Yêu cầu chung:
- Công suất : ≥ 100W
- Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc    tương đương;
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
 A.Ứng dụng :
- Tán sỏi Bàng quang.
- Tán sỏi niệu quản ngược dòng
- Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (PCNL)
- Tán sỏi thận bằng ống soi mềm 
- Tán sỏi đường mật qua da
- Tán sỏi đường mật bằng ống soi mềm qua ống Kerl
- Cắt U phì đại Tiền liệt tuyến
- Cắt U bàng quang
- Xẻ hẹp niệu quản 
- Cắt Polyp
 B.Tính năng tối thiểu có :
- Độ dài bước sóng của Laser Tán sỏi khoảng ≤ 2.1µm
- Độ sâu bước sóng khoảng 0.4mm
- Thời gian liên tiếp của tia laser ≤ 1ms 
- Tự động khoá hoặc tắt thiết bị khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
 C. Yêu cầu cấu hình
 1.Máy chính: 01 máy
- Phụ kiện kèm theo bao gồm:
+ Bàn đạp: 01 cái
+ Bộ dụng cụ bóc vỏ, cắt dây: 01 bộ
+ Kính đeo bảo vệ mắt: 01 cái
+ Chìa khóa: 02 cái
+ Hộp chứa phụ kiện: 01
+ Bao phủ bụi: 01 cái
+ Dụng cụ kiểm tra dây laser: 01 cái
+ Dây dẫn laser đường kính 272µm, 550µm và 800µm: 01 bộ
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
 2. Bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật tích hợp cho ống soi cứng và ống soi mềm: 01 bộ 
2.1. Máy chủ : 01 máy
2.2.Màn hình chuyên dụng : 01 cái
2.3.Xe đẩy chuyên dụng : 01 chiếc
2.4. Ống soi niệu quản - bể thận :01 cái
2.5. Ống soi thận : 01 cái
2.6. Ống soi mềm : 01 cái
 3. Máy siêu âm : 01 máy
 4. Máy bơm hút điều chỉnh áp lực dùng trong phẫu thuật : 01 máy
 5.Vật tư tiêu hao đi kèm :
5.1. Giá đỡ niệu quản 2 kênh đầu uốn cong loại nhỏ: 02 cái
5.2. Rọ lấy sỏi niệu quản : 02 cái
5.3. Dụng cụ cắt bao quy đầu loại súng ngắn ( Piston ) không chứa vòng silicone : 05 cái
 D. Chỉ tiêu kỹ thuật
 1/Máy chính :
- Công nghệ Laser Holmium (Ho:YAG) hoặc tương đương
- Công suất ≥ 100W
- Bước sóng khoảng 2100 nm (± ≤5nm)
- Năng lượng xung mạch điều chỉnh lên đến ≥ 6.0J
- Tần số phát xung nhịp đơn, điều chỉnh tối đa: ≥ 50Hz
- Thời gian xung động của nhịp: có thể điều chỉnh từ ≤ 200µs đến ≥ 800µs
- Tia dẫn đường: bước sóng 530nm (± ≤ 5nm)
- Dây dẫn Laser bằng sợi quang tối thiểu có các kích cỡ đường kính 200µm, 550µm và 800µm, loại dùng nhiều lần.
- Công suất truyền tối đa của sợi truyền quang :
+ Sợi truyền quang 272µm: ≥ 70W
+ Sợi truyền quang 550µm, 800µm , 1000µm: ≥100W
- Có hệ thống làm mát : Bằng máy nén điều hoà kết hợp nước làm mát , đảm bảo máy luôn hoạt động ở nhiệt độ ≤ 18,70C , hoạt động được liên tục 24h 
Máy nén dừng hoạt động ở mức ≤17,30C
- Màn hình cảm ứng : Tối thiểu có hiển thị: công suất, năng lượng
- Độ ồn: ≤ 60dB
 2. Bộ xữ lý hình ảnh kỹ thuật tích hợp cho ống soi cứng và ống soi mềm:
 2.1. Máy chủ :
- Độ phân giải : ≥1080P
- Đầu cắm video : có chức năng chuyển đổi linh hoạt giữa ống soi bán cứng và ống soi mềm
- Nguồn chiếu sáng LED lạnh tích hợp vi xử lý: độ sáng ≥ 5 cấp độ ( tuỳ chỉnh )
- Tối thiểu có chế độ thu phóng
- Giao diện : hình vuông hoặc hình tròn ( tuỳ chỉnh )
- Chế độ cân bằng trắng ( AWC) : làm việc tự động
- Giao diện kết nối tối thiểu : HDMI , DVI
- Tối thiểu có chức năng chụp ảnh và quay video
- Có chức năng xử lý nhiễu do tác động của tần số cao
 2.2. Màn hình chuyên dụng cho vi xử lý :
- Kích thước ≥ 24inch
- Độ phân giải khoảng : 1920*1200
- Loại màn hình: IPS hoặc tương đương
- Độ sáng: ≥ 400cd/m2
- Màu hiển thị: ≥16,7M
- Góc nhìn: ≥178/178
- Đường cong hiệu chuẩn: ≥5
- Chế độ hiện thị: ≥5
- Giao diện kết nối : DVI – DP – USB – VGA – HDMI
- Tương thích với máy chủ
 2.3.Xe đẩy chuyên dụng :
 + Kích thước : 380*50*1200mm hoặc tương đương
 2.4. Ống soi cứng bàng quang - bể thận: 01 cái
- Đầu thấu kính được làm bằng chất liệu Sapphire chống trầy & mài mòn
- Đường kính ID/OD khoảng: 8/9.8F
- Đường kính kênh làm việc khoảng: 5Fr
- Góc soi: ≥ 12 độ
- Chiều dài làm việc ≥ 430mm
- Kênh dụng cụ : 2 kênh gắn kết không thể tháo rời đảm bảo an toàn trong quá trình khữ khuẩn
- Tương thích với máy chủ
 2.5. Ống soi thận : 01 cái
- Đầu thấu kính được làm bằng chất liệu Sapphire chống trầy & mài mòn
- Đường kính ID/OD khoảng : 8.5Fr/12Fr
- Đường kính kênh làm việc ≥ 6.3Fr
- Góc soi ≥ 12 độ
- Chiều dài làm việc ≥ 250mm
- Tương thích với máy chủ
 2.6.Ống soi mềm : 01 cái
- Độ phân giải: ≥160K pixel
- Trường nhìn: ≥110 độ
- Vùng khả kiến: ≥ 2-50mm
- Đường kính phần đầu ống ≤ 5.7Fr
- Đường kính ngoài: 7.5Fr
- Đường kính trong ≥ 3.6Fr
- Góc uốn: lên ≥ 275 độ; xuống ≥ 275 độ
- Chiều dài làm việc: ≥ 700mmm
- Tương thích với máy chủ
 3. Máy siêu âm : 01 máy
- Màn hình:loại LCD ≥ 15 inch
- Chế độ quét: ≥ 2 chế độ 
- Ổ cắm đầu dò: ≥ 2 đầu dò được tự động xác định và mô hình đầu dò được hiển thị tự động
- Dung lượng lưu trữ hình ảnh: ≥500 ảnh
- Lưu trữ hình ảnh vĩnh viễn: ≥64 ảnh
- Độ sâu hiển thị đầu dò: tối đa ≥ 250mm (đầu dò Convex)
- Chế độ hiển thị: B, B+B, B+M, B+2M, M, 4B
- Ngôn ngữ hoạt động: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, có thể chuyển đổi
- Kiểm soát: tổng mức tăng, điều chỉnh TGC ≥ 8 đoạn
- Quy trình hình ảnh: Gama, làm mịn/làm sắc nét hình ảnh, Thi, vẽ đồ thị, thu phóng cục bộ
- Điều chỉnh tiêu điểm: tiêu cự ≥ 2, có thể điều chỉnh tiêu cự và vị trí
- Độ sâu thời gian thực: có thể điều chỉnh ≥ 16 cấp độ
- Điều chỉnh độ sâu quét: ≤ 64 – ≥ 192dB
- Hướng dẫn đâm thủng: Hiển thị đường dẫn thủng, góc đường thủng có thể điều chỉnh khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, nhịp tim, GA, FW, EDD
- Báo cáo đầu ra: ≥ 4 loại
- Tính năng Body Mark: ≥ 40
- Bình luận & ghi chú: Ngày, giờ, tên, PID, giới thích, tuổi, bác sĩ, bệnh viện, toàn màn hình bình luận chỉnh sửa, đánh dấu cơ thể, chỉ báo vị trí
- Cổng kết nối: tối thiểu có Video, RS-232, USB 2.0
 4. Máy bơm hút điều chỉnh áp lực dùng trong phẫu thuật : 01 máy
- Nguồn điện: 220V
- Tần số 50Hz
- Công suất đầu vào: ≥ 100VA
- Phạm vi cài đặt áp suất: ≤ 15 ~ ≥ 400mmHg
- Pham vi cài đặt lưu lượng: ≤ 0,1 ~ ≥ 1,0 L/phút
- Độ ồn trong môi trường làm việc: ≤65bB
- Tối thiểu có chức năng cài đặt áp suất và lưu lượng hiển thị
- Áp suất âm và lưu lượng vận hành được điều khiển tự động
- Có chức năng lưu trữ bộ nhớ cung cấp để hiển thị áp suất đã cài đặt trước đó
 5.Vật tư đi kèm :
 5.1. Giá đỡ niệu quản 2 kênh đầu uốn cong loại nhỏ:
 *Cấu tạo : 2 kênh , đầu tip có thể điều khiển uốn cong , có lỗ điều chỉnh áp lực hút bằng cách đóng mở , vỏ được làm từ PTFE màu xanh lá có phủ hydrophilic
+ Kích cỡ ID/OD : ≤ 9.5Fr/11Fr và ≤ 10Fr/12Fr
+ Chiều dài làm việc khoảng : ≥ 36cm và ≥ 46cm
5.2. Rọ lấy sỏi niệu quản: 02 cái
 *Cấu tạo : Loại 4 dây ,hình xoắn ốc
+ Kích cỡ : tối thiểu có cỡ ≤ 2.5Fr 
+ Chiều dài: ≥ 120cm , độ mở rọ ≥ 15mm
5.3. Dụng cụ cắt bao quy đầu không có vòng silicone : 05 cái
 *Cấu tạo : Hình cây súng ngắn ( Piston ) , vỏ được làm bằng nhựa ABS , ghim khâu được cấu tạo bằng thép không gỉ 304
Kích cỡ gồm các cỡ: ≥ 7 loại kích cỡ (12mm ; 15mm ; 18mm ; 21mm; 26mm; 30mm; 36mm hoặc tương đương).
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Đèn mổ treo trần 2 nhánh 

	I. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: 2024 trở đi;
- Chất lượng: mới 100%
- Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35ºC 
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 
II. Cấu hình bao gồm: 
 - Hệ thống cánh tay treo hai nhánh cho hai đầu đèn: 01 bộ
 - Bộ nguồn cho các đầu đèn: 02 cái.
 - Đầu đèn LED: 2 bộ
 - Bảng điều khiển trên đầu đèn: 02 cái.
 - Tay nắm vô trùng (Hấp tiệt trùng được): 02 cái.
 - Bộ khung đế, ống trụ treo đèn: 01 bộ.
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
 1. Tính năng kỹ thuật
- Sử dụng công nghệ đèn LED
- Tuổi thọ  đèn LED ≥ 30.000 giờ 
- Có khả năng điều chỉnh tiêu cự bằng tay cầm 
 2. Thông số kỹ thuật một chóa
- Bóng đèn: ≥ 54 + 54 LED
- Đường kính đầu đèn: ≥ 66 +66 cm
- Cường độ ánh sáng tại 1 mét ≥ 160.000 + 160.000 LUX
- Nhiệt độ màu ≤  4500ºK
- Đường kính của vùng chiếu sáng ≥ 80 cm
- Chỉ số hoàn màu (CRI) ≥ 95
- Khoảng cách làm việc ≥  60-150 cm
- Tuổi thọ bóng / giờ: ≥ 30.000 h
- Công suất tiêu thụ ≥ 180W + 180W
- Điều chỉnh độ cao đầu đèn ≥ 260 cm
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Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông số

	1.Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc    tương đương;
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
2.Cấu hình bao gồm:
- Máy chính và máy in nhiệt lắp trong:1 bộ
- Dây nguồn: 1chiếc
- Dây nối đạo trình điện tim:1chiếc
- Cáp và đầu đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần: 1chiếc
- Ống nối đo huyết áp NIBP cho trẻ em, người lớn, 1 chiếc
- Bao đo huyết áp NIBP trẻ em: 1 chiếc
- Bao đo huyết áp NIBP người lớn:1 chiếc 
- Đầu đo nhiệt độ: 1chiếc
- Xe đẩy (sản xuất tại VN): 1 chiếc 
- Tài liệu HDSD tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ
3. Thông số kỹ thuật:
- Có khả năng theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ, huyết áp xâm lấn, nồng độ CO2
- Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp đồng thời trên ≥ 4 đạo trình
-  Máy có khả năng hiển thị thông số dạng số hoặc dạng sóng 
-  Máy có chức năng tính toán chỉ số cảnh báo sớm hoặc các công cụ hỗ trợ lâm sàng tương đương
-  Có chức năng xem và nhận dữ liệu cảnh báo độc lập với các máy theo dõi bệnh nhân khác trong cùng hệ thống
-  Máy có khả năng kết nối trực tiếp với máy in laser
-  Máy có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn tối thiểu IP22 hoặc tiêu chuẩn cao hơn
Chỉ tiêu kỹ thuật
+ Máy chính
-  Tính năng đo điện tim ECG:
+ Sử dụng được với loại cáp đo có 3 hoặc 5 điện cực
+ Có ≥ 3 chế độ lọc nhiễu tín hiệu
+ Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút
+ Độ chính xác: ± ≤ 1 nhịp/phút hoặc ≤ 1%
+ Dải phân tích ST: Từ ≤ -20 đến ≥ +20 mm
Có tối thiểu ≥ 4 hệ số khuếch đại
+ Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp 
-  Tính năng đo nhịp thở:
+ Dải đo: Từ ≤ 1 đến ≥ 120 nhịp/phút
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Bàn đẻ điều khiển điện

	I. Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
- Đạt chứng chỉ chất lượng Quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương
- Nguồn điện: 220V/50 Hz
- Môi trường hoạt động: 
 + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC
 + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II. Cấu hình bao gồm: 
- Khung giường: 01 cái
- Bàn đạp chân: 01 cái
- Bảng điều khiển: 01 cái
- Khung gây mê: 01 cái
- Thanh tay: 02 cái
- Đệm để tay: 02 cái
- Đệm để chân: 02 cái
- Chậu đựng chất thải: 01 cái
- Caster: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
1. Tính năng kỹ thuật
- Khung giường bằng thép không gỉ, có thể nâng hạ bằng đạp chân thủy lực
- Có bảng điều khiển 
- Tấm đệm chân có thể tháo rời
- Chậu đựng chất thải bằng thép không gỉ
2.Thông số kỹ thuật
- Kích thước ngoài (Dài x rộng x cao): ≥ 1900x 720 x 630-880 mm
- Tải trọng làm việc ≥ 185 kg
- Dải điều chỉnh độ cao ≤ 700- ≥ 900 mm
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]- Dải điều chỉnh tấm đỡ lưng lên ≥ 0-50o
- Dải điều chỉnh tấm đỡ lưng xuống ≥ 0-18o
[bookmark: OLE_LINK11]- Dải điều chỉnh tấm đỡ chân hướng ra ≥ 0-90o
- Dải điều chỉnh chỗ ngồi lên ≥ 0-35o
- Dải điều chỉnh chỗ ngồi xuống ≥ 0-5o
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Moniter sản khoa







	1.Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc    tương đương;
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
2.Máy và phụ kiện tiêu chuẩn.
- Máy chính, kèm theo các phụ kiện sau:
- Đầu dò Dopper siêu âm: 1 cái
- Giấy ghi: 1 tập
- Dây Nguồn: 01 cái
- Gel siêu âm: 01 lọ
- Đai cuốn cố định đầu dò: 02 cái
- Giá đỡ đầu dò: 02 cái
- Thiết bị đánh dấu điều khiển từ xa: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng Anh –Việt: 01 quyển
* Phụ kiện đi kèm:
- Pin dự phòng
- Xe đẩy
2.Tính năng cơ bản.
- Máy đo thai đơn hoặc đôi
- Kỹ thuật đo tim thai Doppler xung và xử lý tương quan tự động hoặc tương đương
- Dải đếm tim thai: từ ≤ 50 tới ≥ 240 nhịp/phút
Tần số dao động:	- Tần số dao động: ≤ 1.2 MHz
Công suất siêu âm:	- Công suất siêu âm: ≤10mW/cm2
- Đo chuyển động thai nhi (FM)
- Kỹ thuật đo: đo tự động bằng hệ thống Doppler hoặc tương đương
- Đo độ co bóp tử cung (UC)
- Phương pháp đo UC: đo ngoài (đồng hồ đo độ căng)
- Dải đo: 0-100 đơn vị đo
- Màn hình: ≥ 7 inch
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Máy trị liệu bằng sóng ngắn

	 1.Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất 2024 trở về sau
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc    tương đương;
- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ºC
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
2.Cấu hình bao gồm: 
- 01 Máy chính kèm màn hình màu cảm ứng và xe đẩy đồng bộ
- 01 Hướng dẫn cách đặt điện cực
- 01 Dây cáp nguồn 
- 01 Điện cực 
- 01 Dây cáp dẫn sóng
- 02 Kẹp giữ dây cáp
- 01 Tay giữ điện cực 
- 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt
3. Đặc tính kỹ thuật:
- Máy có thể sử dụng cho 2 bệnh nhân cùng lúc
- Điện cực cảm ứng
- Cánh tay sử dụng linh hoạt
- Tần số: ≥ 26 - ≤ 28 Mhz
- Kênh: 2 cổng ra (Hai kênh hoàn toàn độc lập)
- Công suất trung bình: 0 - ≥ 64 W
- Điện áp nguồn: 100-240 V (50/60 Hz)
- Điện năng tiêu thụ tối đa ≤ 400 VA 
- Thời gian điều trị: 0- ≥ 30 phút
	Máy 
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Máy siêu âm tổng quát
	 A.Yêu cầu chung: 
- Số lượng: 01 bộ 
- Thân máy chính sản xuất năm 2025 trở đi, đầu dò sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100%
- Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, EC hoặc tương đương
- Điện áp làm việc: ≤ 100 – ≥ 240 VAC, 50/60 Hz 
- Môi trường làm việc:
 + Nhiệt độ tối đa tới ≥ 300C
 + Độ ẩm tối đa tới ≥ 75%
- Xuất xứ máy chính: Nhóm nước có trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)
 B. Cấu hình kỹ thuật:
- Máy chính dạng xe đẩy: 01 Máy
- Đầu dò Convex đa tần dùng cho thăm khám bụng, sản phụ khoa, tiết niệu: 01 Chiếc
- Đầu dò Linear đa tần dùng cho thăm khám mạch máu, phần nhỏ, cơ xương khớp..: 01 Chiếc
- Đầu dò phụ khoa đa tần dùng cho thăm khám sản phụ khoa, trực tràng: 01 Chiếc
- Phần mềm kết nối máy siêu âm với hệ thống quản lý chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện (DICOM 3.0): 01
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
 Phụ kiện mua tại Việt Nam:
- Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc
C.Tính năng kỹ thuật:
- Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng, tim mạch, sản khoa, phụ khoa, niệu khoa, nhi khoa, sơ sinh, các phần nông nhỏ, cơ xương khớp
- Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử, Microconvex điện tử, hai bình diện,  đầu dò ma trận.
 1. Thân máy chính: 
1.1. Các thông số của hệ thống:
- Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy
- Màn hình điều khiển: Màn hình LCD, cảm ứng, kích thước     ≥ 10.4 inchs
- Màn hình hiển thị: 
+ Màn hình kích thước ≥ 21.5 inchs, có giá đỡ màn hình dạng cánh tay linh hoạt
- Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥ 04 cổng
- Dung lượng ổ cứng trong: dung lượng ≥ 500 GB
- Bộ nhớ CINE: ≥ 770 MB hoặc 63,500 ảnh
- TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm
- Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm
 1.2. Các chế độ hoạt động tối thiểu có:
- B-mode
- Hòa âm mô
- M-mode
- Mode dòng chảy màu
- Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng
- Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao
1.3. Chức năng tạo hình:
- Độ sâu hiển thị ảnh ≥  40cm
- Số kênh xử lý số hóa: ≥  1.000.000 kênh
- Tốc độ khung hình: ≥  800 khung hình/giây
- Dải động hệ thống: ≥  300 dB 
- Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 4 
- Dải tần số: ≤ 3.5 - ≥ 18Mhz tùy thuộc đầu dò
- Thang xám: ≥ 256 mức
- Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động
- Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian): ≥ 9 góc quét hoặc tăng cường cấu trúc mô ≥ 9 kiểu
- Kỹ thuật loại bỏ nhiễu đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao lên đến ≥ 6 mức
- Hình ảnh hòa âm mô
- Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực
- Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô
- Hiển thị song song hình ảnh CT Scanner, cộng hưởng từ và hình ảnh siêu âm động trên màn hình máy siêu âm: 01
1.4. Các thông số quét:
- Thông số quét của Mode B :
+ Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 80 dB hoặc độ khuếch đại: từ 0 đến 100%
+ Dải động: khoảng ≤40- ≥90 dB 
+ Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa  ≥ 05 loại
+ Trung bình khung hoặc độ ổn định ≥ 8 bước
+ Mật độ dòng: ≥  5 bước
+ Lọc nhiễu đốm: ≥ 6 mức
- Thông số quét của Mode dòng chảy màu:
+ PRF: tối đa lên đến : ≤0.1 – ≥19.8 kHz kHz
+ Trung bình khung hoặc độ ổn định≥7 bước
+ Kích thước gói: ≤ 10 - ≥ 20 (tùy đầu dò và ứng dụng) hoặc có thể điều chỉnh ít nhất 3 cấp độ: Lớn, Trung bình, nhỏ
+ Đường nền: có
+ Mật độ dòng: ≥ 5 bước
- Thông số quét của Mode Doppler xung:
+ Tần số lặp xung PRF: ≤ 0.5 – ≥ 26 kHz
+ Bộ lọc thành (wall filter) tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng: ≤ 6- ≥ 5000 Hz hoặc có ≥ 12 bước điều chỉnh
+ Màu hóa phổ: có
+ Đảo phổ: Có
+ Thay đổi đường nền: Có
1.5. Các chức năng đo đạc có:
- Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực
- Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa
- Đo đạc / Tính toán Phụ khoa
- Các phép đo trong siêu âm mạch máu
- Đo và tính toán niệu khoa
- Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim
1.6. Các thông số kết nối:
- Chuẩn kết nối: DICOM 3.0
- Khả năng kết nối: HDMI, USB, Kết nối mạng Ethernet 
2. Các thông số của đầu dò:
- Đầu dò Convex đa tần:
+ Ứng dụng: Ổ bụng, sản, phụ khoa, mạch máu, niệu khoa
+ Dải tần: ≤ 2 – ≥ 6 MHz
+ Số chấn tử: ≥160
+ FOV: ≥70°
- Đầu dò Linear đa tần:
+ Ứng dụng: Ổ bụng, mạch máu, các bộ phận nhỏ.
+ Dải tần: ≤ 3 - ≥ 12 MHz 
+ Số chấn tử: ≥ 192
+ FOV: ≥  38 mm
- Đầu dò phụ khoa đa tần:
+ Ứng dụng: Sản phụ khoa, niệu khoa
+ Dải tần: ≤ 3 - ≥ 10 MHz
+ Số chấn tử: ≥ 128
+ FOV (Max): ≥ 168°
3. Phụ kiện mua tại Việt Nam
3.1. Máy in nhiệt đen trắng:
+ Độ phân giải: ≥ 300 dpi
+ In nhiệt
	
















Máy
	














1













